
STT CODE MODEL
 GIÁ CÔNG BỐ

(VNĐ-Đã có VAT)
HÌNH MINH HỌA

1 ACG01A1B00000 100 x 80 CSGA 76,800,000             

2 ACH01A1B00000 100 x 80 CSHA 81,650,000             

3 100 x 80 CSHA (SP) 89,800,000             

4 ACJ01A1B00000 100 x 80 CSJA 82,900,000             

5 ACJ03A1B00000 125 x 100 CSJA 119,180,000          

6 ACG03A1B00000 125 x 100 CNGA 94,950,000             

7 ACH03A1B00000 125 x 100 CNHA 98,200,000             

8 ACJ02A1B00000 125 x 80 CNJA 102,000,000          

9 ACJ02A1B00000004 125 x 80 CNJA (SP) 112,200,000          

10 ACF06A1B00000 150 x 150 CNFA 113,200,000          

11 ACG05A1B00000 150 x 125 CNGA 130,500,000          

12 ACH05A1B00000 150 x 125 CNHA 124,800,000          

13 ACH05A1B00000004 150 x 125 CNHA (SP) 137,300,000          

14 ACJ04A1B00000 150 x 100 CNJA 143,450,000          

15 ACE09A1B00000 200 x 200 CNEA 125,400,000          

16 ACF08A1B00000 200 x 150 CNFA 123,950,000          

17 ACG08A1B00000 200 x 150 CNGA 128,900,000          

18 ACH08A1B00000 200 x 150 CNHA 146,000,000          

19 ACJ07A1B00000 200 x 100 CNJA 195,800,000          

20 ACE11A1B00000 250 x 200 CNEA 137,380,000          

21 ACF11A1B00000 250 x 200 CNFA 156,200,000          

22 ACG10A1B00000 250 x 150 CNGA 154,600,000          

23 ACH10A1B00000 250 x 150 CNHA 207,700,000          
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                    Áp dụng từ ngày  01/03/2022

MODEL CNA/CSA Horizontal Split Casing Pump
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BẢNG GIÁ CÔNG BỐ ĐẦU BƠM EBARA (CSA-CNA) 2022

NHẬP KHẨU TỪ NHÀ MÁY EBARA INDONESIA (PTEI)



24 ACJ10A1B00000 250 x 150 CNJA 262,900,000          

25 ACE13A1B00000 300 x 250 CNEA 177,500,000          

26 ACF13A1B00000 300 x 250 CNFA 230,260,000          

27 ACG13A1B00000 300 x 250 CNGA 272,570,000          

28 ACH13A1B00000 300 x 250 CNHA 286,200,000          

29 ACF12A1B00000 300 x 200 CNFA 201,300,000          

30 ACG12A1B00000 300 x 200 CNGA 208,150,000          

31 ACH12A1B00000 300 x 200 CNHA 262,400,000          

32 ACJ12A1B00000N 300 x 200 CNJA 363,650,000          

33 ACJ11A1B00000N 300 x 150 CNJA 361,100,000          

34 ACF14A1B00000 350 x 300 CNFA 322,350,000          

35 ACG14A1B00000 350 x 250 CNGA 326,790,000          

36 ACH14A1B00000 350 x 250 CNHA 365,250,000          

37 ACE15A1B00000 400 x 350 CNEA 403,100,000          

38 ACF15A1B00000 400 x 350 CNFA 413,150,000          

39 ACK10A1B00000N 250 x 150 CNKA 539,800,000          

40 ACK12A1B00000N 300 x 200 CNKA 620,760,000          

                                                                                              VÀ TM LỘC PHÁT

400 X 350

BARE SHAFT PUMP WITH STAINLESS STEEL IMPELLER ONLY

Giá trên bao gồm VAT 10%

Giao hàng tại TP HCM và TP Hà Nội

Thời gian áp dụng: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến khi có thông báo mới

                                                                                            CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

300 X 250

300 X 200

300 X 150

350 X 300

350 X 250





                                                                                              VÀ TM LỘC PHÁT

Giá trên bao gồm VAT 10%

Giao hàng tại TP HCM và TP Hà Nội

Thời gian áp dụng: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến khi có thông báo mới

                                                                                            CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 


